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BÁO CÁO THUYẾT MINH
(Kèm theo Tờ trình số        /TTr-UBND ngày    tháng  11   năm 2022 của UBND tỉnh 
Bắc Kạn về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định nội dung, mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập” và mức chi hỗ trợ người dân tham gia học xóa mù chữ 
trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn)
Thuyết minh nội dung, mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập” và mức chi hỗ trợ người dân tham gia học xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
1. Các căn cứ thực hiện
[bookmark: _Hlk83372480]- Căn cứ pháp lý:
+ Khoản 3, khoản 4 Điều 6, Thông tư số 17/2022/TT-BTC ngày 8/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030" có quy định: “Các mức chi quy định tại Thông tư này là mức chi tối đa làm căn cứ để các cơ quan, tổ chức, cá nhân lập dự toán chi cho việc thực hiện Đề án. Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương và khả năng cân đối ngân sách địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định mức chi cụ thể cho phù hợp để thực hiện ở địa phương”; “Ngoài các nội dung và mức chi quy định tại Thông tư này, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định về nội dung, mức chi để thực hiện Đề án tại địa phương, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, nhiệm vụ chuyên môn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các địa phương và nguồn lực ngân sách tại địa phương”.
[bookmark: _Hlk118447718]+ Khoản 5, Điều 20, Thông tư số 15/2022/TT-BTC ngày 04/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025 có quy định:“Chi hỗ trợ người dân tham gia học xóa mù chữ: Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương và trong phạm vi ngân sách nhà nước được giao, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quy định cụ thể nội dung, mức hỗ trợ để khuyến khích người dân tham gia học xóa mù chữ”.
- Căn cứ thực tiễn:
+ Hiện nay, tỉnh Bắc Kạn tiếp tục duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, phổ cập giáo dục trung học cơ sở và xóa mù chữ mức độ 1. Tuy nhiên, số người mù chữ trong độ tuổi từ 15-60 còn nhiều (10.363 người, chiếm 4,48%, chủ yếu ở vùng đặc biệt khó khăn); số người tham gia các lớp xóa mù chữ, giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ giai đoạn 2011-2020 chưa đạt mục tiêu là xóa mù chữ cho 5000 người, trong 2 năm gần nhất hầu như không mở được lớp xóa mù chữ nào (năm 2020: 01 lớp với 10 học viên ở huyện Pác Nặm, năm 2021: 0 lớp); phong trào xây dựng xã hội học tập ở một số địa phương chưa đi vào chiều sâu; hoạt động của một số trung tâm học tập cộng đồng chưa thật sự hiệu quả, chưa phong phú, chưa thu hút được nhiều người dân tham gia...
+ Triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1768/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 528/KH-UBND ngày 19/8/2022 về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022. Tuy nhiên, do chưa có quy định cụ thể về nội dung, mức chi đối với Đề án theo Quyết định số 1373/QĐ-TTg và mức chi hỗ trợ người dân tham gia học xóa mù chữ thuộc Chương trình theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg nên các địa phương, đơn vị chưa có căn cứ áp dụng để quản lý, sử dụng kinh phí giai đoạn mới.
Vì vậy, việc ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định nội dung, mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập” và mức chi hỗ trợ người dân tham gia học xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh là cần thiết và phù hợp với quy định hiện hành.
2. Bố cục
[bookmark: _Hlk118406288]Dự thảo Nghị quyết được bố cục thành 4 Điều, cụ thể:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
Điều 2. Nội dung và mức chi 
Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện
Điều 4. Tổ chức thực hiện
3. Nội dung cơ bản của Nghị quyết
(1) Nội dung, mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”
a) Chi công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, các lực lượng xã hội tại địa phương về mục đích, ý nghĩa, vai trò và ích lợi của học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập; chi tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời hàng năm.
b) Chi công tác phí, chi thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đề án tại địa phương, học tập kinh nghiệm mô hình xây dựng xã hội học tập hiệu quả trong nước; chi tổ chức các cuộc họp, hội nghị sơ kết, tổng kết các cấp ở địa phương.
c) Chi đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho các đối tượng thuộc các hoạt động của Đề án; chi bồi dưỡng cho báo cáo viên/hướng dẫn viên tham gia giảng dạy tại Trung tâm học tập cộng đồng (bao gồm công tác chuẩn bị, soạn bài và báo cáo); chi đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý của Trung tâm học tập cộng đồng. 
d) Chi kiểm tra, đánh giá, xếp loại/công nhận các mô hình học tập, gồm: Chi tổ chức các cuộc họp, hội nghị triển khai kế hoạch đánh giá, xếp loại/công nhận các mô hình học tập; chi điều tra nhu cầu học tập, thu thập minh chứng, chi tổng hợp số liệu, viết báo cáo, đánh giá, căn cứ quy mô, tính chất của từng cuộc điều tra, Thủ trưởng đơn vị được giao chủ trì thực hiện kiểm tra, đánh giá, xếp loại/công nhận các mô hình học tập.
đ) Chi tiền điện (hoặc dầu đèn) đối với các lớp học tại Trung tâm học tập cộng đồng ban đêm; chi hỗ trợ tài liệu, sách giáo khoa, đồ dùng phục vụ công tác giảng dạy, học tập tại các Trung tâm học tập cộng đồng.
e) Chi cho công tác xóa mù chữ và phổ cập giáo dục, gồm:
+ Chi cho các hoạt động điều tra, khảo sát phục vụ công tác xóa mù chữ và phổ cập giáo dục mầm non, phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục trung học cơ sở (sau đây viết tắt là phổ cập giáo dục).
+ Chi hỗ trợ học phẩm đối với các học viên các lớp học xóa mù chữ.
+Chi hỗ trợ kinh phí chi thắp sáng ban đêm, chi mua sổ sách theo dõi quá trình học tậpvà văn phòng phẩm cho lớp xóa mù chữ, sách giáo khoa dùng chung (đối với các lớp học phổ cập, xóa mù chữ ban đêm) và chi tuyên truyền, huy động người mù chữ, tái mù chữ đến lớp xóa mù chữ.
+ Chi tiền lương đối với giáo viên thuộc biên chế dạy lớp xóa mù, chống tái mù chữ thuộc nhiệm vụ chuyên môn của cơ sở giáo dục đào tạo công lập.
+ Chi tiền công đối với những người tình nguyện tham gia giảng dạy các lớp xóa mù chữ (bao gồm giáo viên thuộc biên chế của cơ sở giáo dục đào tạo công lập và những người ngoài biên chế có đủ tiêu chuẩn, năng lực giảng dạy).
g) Chi khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.
(2) Mức chi hỗ trợ người dân tham gia học xóa mù chữ giai đoạn 2021-2025: Chi hỗ trợ người dân tham gia học xóa mù chữ.
4. Kinh phí thực hiện
4.1. Dự kiến kinh phí
a) Kinh phí chi thực hiện Đề án ‘‘Xây dựng xã hội học tập” theo từng năm:
- Năm 2020 (đã chi): 1.152.948.831 đồng (Kinh phí chi tiết năm 2020 theo phụ lục 1).
- Năm 2021 (đã chi): 466.802.000 đồng (Kinh phí chi tiết năm 2021 theo phụ lục 1).
- Năm 2022 (dự kiến): 3.337.810.000 đồng (Kinh phí chi tiết năm 2022 theo phụ lục 2).
- Từ năm 2022 đến 2025 (dự kiến):15.716.090.000 đồng (Kinh phí chi tiết giai đoạn 2022-2025 theo phụ lục 2 và các phụ lục 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8c, 8d).
- Từ năm 2026 đến 2030 (dự kiến): 11.324.412.500 đồng(Kinh phí chi tiết giai đoạn 2026-2030 theo phụ lục 11, 12, 13, 14, 15, 16, và các phụ lục 17a, 17b, 17c, 17d, 17e).
[bookmark: _Hlk119519931]Như vậy, kinh phí giai đoạn 2022-2023 tăng so với giai đoạn 2020-2021 là 7.553.006.669 đồng, trong đó kinh chi cho công tác xoá mù chữ và PCGD tăng 7.613.936.669 đồng. Nguyên nhân kinh phí giai đoạn 2022-2023 tăng lên so với giai đoạn 2020-2021 là:

+ Số lớp xoá mù chữ tăng lên (giai đoạn năm 2020-2021 chỉ tổ chức được 01 lớp với 10 học viên, trong khi đó giai đoạn 2022-2023 tổ chức được 65 lớp với 1421 học viên) nên số tiền chi tăng (bình quân chi cho mỗi lớp xoá mù chữ là 93.500.000 đồng);
+ Các định mức chi tăng lên: cho công tác điều tra PCGD, XMC tăng lên, hỗ trợ học phẩm tăng, chi phụ cấp cho giáo viên, cán bộ quản lý tăng...;
+ Năm 2021, ngoài huyện Bạch Thông, các huyện/thành phố khác không được cấp kinh phí chi cho công tác điều tra PCGD, XMC, cả tỉnh chỉ được cấp 60.872.000 chi cho công tác điều tra PCGD, XMC, trong khi đó nếu cấp đủ thì số tiền chi cho công tác điều tra PCGD, XMC là 580.118.000 đồng.
Tuy nhiên, nếu sang giai đoạn 2026-2030 số lớp xoá mù chữ giảm đi (do số người mù chữ đã giảm ở giai đoạn 2021-2025) thì kinh phí chi cho công tác xóa mù chữ và phổ cập giáo dục sẽ giảm (cứ giảm 01 lớp xoá mù chữ thì kinh phí sẽ giảm 93.700.000 đồng).
b) Kinh phí chi hỗ trợ người dân tham gia học xóa mù chữ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (quy định tại khoản 5 Điều 20 Thông tư số 15/2022/TT-BTC), cụ thể: 
[bookmark: _Hlk119520002]Giai đoạn 2021-2025 (dự kiến): 9.003.150.000 đồng (Chín tỷ không trămlinh ba triệu một trăm năm mươi nghìn đồng), (Kinh phí chi tiết giai đoạn 2021-2025 theo phụ lục 9).
[bookmark: _Hlk119520033]Đây là nội dung hỗ trợ mới, trước đây người dân học xoá mù chữ chưa được hỗ trợ.
4.2. Nguồn kinh phí: Từ ngân sách cấp tỉnh; nguồn các chương trình mục tiêu quốc gia và các nguồn hợp pháp khác, cụ thể: 
- Các nội dung: “chi hỗ trợ người dân tham gia học xóa mù chữ”, “chi hỗ trợ học phẩm cho học viên, tài liệu học tập, sách giáo khoa, sổ sách theo dõi quá trình học tập, văn phòng phẩm cho giáo viên và học viên”: chi từ nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (theo khoản 5 và khoản 6 Điều 20 Thông tư số 15/2022/TT-BTC ngày 04/3/2022 của Bộ Tài chính);
- Các nội dung còn lại: chi từ ngân sách tỉnh cấp hàng năm cấp cho các đơn vị; kinh phí thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia và các nguồn hợp pháp khác; huy động các nguồn tài trợ, đóng góp của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và các nguồn tài trợ hợp pháp khác. 

(Kèm theo báo cáo này là bản thuyết minh cơ sở xác định các nội dung, mức chi
và các phụ lục kinh phí).
